

	SỞ GDĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT NHO QUAN C
 Số: 04/TB-NQC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nho Quan, ngày 24 tháng 5 năm 2024


THÔNG BÁO
Danh sách tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động Trường THPT Nho Quan C đề nghị khen thưởng năm học 2023-2024


Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Công văn số 761/SNV-BTĐKT ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024; Công văn số 766/SGDĐT-VP ngày 24/5/2024 của Sở GD-ĐT Ninh Bình về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngày 23/5/2024, trường THPT Nho Quan C thông báo danh sách tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động được đề nghị khen thưởng năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo).
Trường THPT Nho Quan C thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường biết, cho ý kiến phản hồi bằng văn bản (nếu có) đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng có danh sách nêu trên (qua thư ký hội đồng Thi đua, khen thưởng). Danh sách đề nghị khen thưởng được niêm yết công khai tại Bảng tin nhà trường; đồng thời đăng tải lên website của trường THPT Nho Quan C theo địa chỉ http://thptnhoquanc.edu.vn. Thời gian nhận ý kiến từ ngày 24/5/2024 đến hết ngày 12/6/2024. Sau thời gian nêu trên, nếu không có văn bản báo cáo thì coi như đồng ý với danh sách đề nghị khen thưởng trên của trường THPT Nho Quan C.
Trường THPT Nho Quan C trân trọng thông báo./.

	Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Hội đồng trường;
- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng;
- Công đoàn, đoàn Thanh niên;
- Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường THPT Nho Quan C;
- Website;
- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG





Hà Thị Lan Hương
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
(Kèm theo Thông báo số 04/TB-NQC ngày 24 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng 
thi đua khen thưởng trường THPT Nho Quan C)

A. DANH HIỆU THI ĐUA
I. KẾT QUẢ THI ĐUA CỦA ĐƠN VỊ
Đơn vị đề nghị danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.
II. KẾT QUẢ THI ĐUA CÁ NHÂN
1. Cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi cấp tỉnh: không
2. Cá nhân đề nghị Danh hiệu Chiến sỹ thi cơ sở (07 người)
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Đạt tiêu chuẩn LĐTT
	Có SK được  áp dụng phạm vi cấp năm
	Đạt tỷ lệ % số phiếu của Hội đồng TĐKT

	1
	Đặng Văn Phương
	Nam
	PHT
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%

	2
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Nữ
	Tổ trưởng CM
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%

	3
	Hoàng Thị Vân
	Nữ
	Giáo viên
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%

	4
	Lê Thị Sâm
	Nữ
	Giáo viên
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%

	5
	Vũ Thị Thu Hương
	Nữ
	Giáo viên
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%

	6
	Trần Văn Hoạt
	Nam
	Giáo viên
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%

	7
	Đinh Thị Hằng
	Nữ
	Giáo viên
	Đạt
	SK cấp trường năm học 2023-2024
	100%





3. Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (60 người)
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Đạt tỷ lệ % số phiếu của Hội đồng TĐKT
	Ghi chú

	1
	Quách Văn Đà
	Nam
	Chủ tịch Công đoàn
	100%
	

	2
	Lê Thị Lài
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	3
	Đoàn Thị Thanh Thủy
	Nữ
	Tổ trưởng CM
	100%
	

	4
	Vũ Văn Danh
	Nam
	Bí thư Đoàn trường
	100%
	

	5
	Đặng Thị Trang Nhung
	Nữ
	Phó Bí thư Đoàn trường
	100%
	

	6
	Trần Quốc Toản
	Nam
	Tổ phó tổ CM
	100%
	

	7
	Nguyễn Đức Tuấn
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	8
	Hà Thị Lan Hương
	Nữ
	Hiệu trưởng
	100%
	

	9
	Hoàng Văn Đoàn
	Nam
	Phó hiệu trưởng
	100%
	

	10
	Trần Thị Hoa
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	11
	Trần Văn Thăng
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	12
	Bùi Thị Tú Anh
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	13
	Nguyễn Thị Hiền
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	14
	Nguyễn Thanh Tân
	Nam
	Tổ trưởng CM
	100%
	

	15
	Đặng Văn Luân
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	16
	Phạm Thị Quyết
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	17
	Quách Chi Thắng
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	18
	Dương Đức Thìn
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	19
	Hoàng Thị Tấm
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	20
	Hoàng Hồng Nhung
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	21
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	22
	Quách Thị Thanh Hải
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	23
	Nguyễn Thị Hoà
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	24
	Nguyễn Thị Yên
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	25
	Trần Ngọc Thuý
	Nữ
	Tổ trưởng CM
	100%
	

	26
	Đinh Thị Thanh Huyền
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	27
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	28
	Lã Thị Nhâm
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	29
	Bùi Thị Thanh Loan
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	30
	Kiều Thị Nhung
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	31
	Nguyễn Thị Hoàng Huệ
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	32
	Phan Thị Trần Tuyên
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	33
	Hồ Thị Thủy
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	34
	Phạm Thị Dung
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	35
	Nguyễn Thanh Hoa
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	36
	Nguyễn Xuân Bình
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	37
	Quách Văn Nhân
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	38
	Nguyễn Thúy Hằng
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	39
	Vũ Thùy Linh
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	40
	Nguyễn Anh Cương
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	41
	Đinh Thị Thuận
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	42
	Bùi Thị Liên
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	43
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	44
	Hoàng Thị Yêu
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	45
	Ngô Đức Thắng
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	46
	Nguyễn Thị Hảo
	Nữ
	Tổ trưởng CM
	100%
	

	47
	Vũ Thị Loan
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	48
	Bùi Thị Thương
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	49
	Đinh Thị Thanh Phương
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	50
	Trần Thị Hằng
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	51
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	52
	Đinh Thị Thu Nhanh
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	53
	Đinh Việt Khoa
	Nam
	Giáo viên
	100%
	

	54
	Đinh Thị Huyền Trang
	Nữ
	Giáo viên
	100%
	

	55
	Phan Trung Hiếu
	Nam
	Tổ trưởng văn phòng
	100%
	

	56
	Hoàng Thị Quỳnh Như
	Nữ
	Nhân viên
	100%
	

	57
	Đinh Thị Tĩnh
	Nữ
	Nhân viên
	100%
	

	58
	Hoàng Thị Yến
	Nữ
	Nhân viên
	100%
	

	59
	Nguyễn Văn Khương
	Nam
	Nhân viên
	100%
	

	60
	Lê Thị Hiền
	Nữ
	Nhân viên
	100%
	



4. Cá nhân không xếp loại thi đua: không
B. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
I. ĐƠN VỊ
Đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng: không
II. CÁ NHÂN
1. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CAO
1. 1. Huân chương Lao động các hạng: không
1. 2. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: không
2. ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT, UBND TỈNH, GIÁM ĐỐC SỞ KHEN THƯỞNG 
2. 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: (01 người)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Quách Văn Đà
	Nam
	Chủ tịch Công đoàn nhà trường
	


[bookmark: _GoBack]2.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: (01 người)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Lài
	Nữ
	Giáo viên
	


2. 3. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT: (05 người)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Đoàn Thị Thanh Thủy
	Tổ trưởng CM
	

	2
	Vũ Văn Danh
	Bí thư Đoàn trường
	

	3
	Đặng Thị Trang Nhung
	Phó Bí thư Đoàn trường
	

	4
	Trần Quốc Toản
	Tổ phó tổ CM
	

	5
	Nguyễn Đức Tuấn
	Giáo viên
	



